	TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT
Họ và tên: …………………………….

Lớp:  5…
	          Thứ …….. ngày ….. tháng 1 năm 2022
KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2021 - 2022  
MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) - LỚP 5


	          Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………

………………………………………………………………

	Đọc tiếng:… 

Đọc hiểu:…
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm): GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (thời gian 30 phút) 

A. Đọc thầm văn bản sau:  

B. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau.
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau.
Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao không nhà nào trong làng của tác giả trồng hoa?

A. Vì dân làng không thích ngắm hoa.

B. Vì không có đất trồng hoa.

C. Vì nghèo thì không được trồng hoa.

D. Vì mọi người không thích hương thơm của các loài hoa.

Câu 2: (0,5 điểm) Tác giả cho rằng mùi thơm của làng mình có là do đâu ?

A. Do mùi thơm của các hương liệu tạo mùi khác nhau.
B. Do mùi thơm của nước hoa.
C. Do mùi thơm của cây lá trong làng.
D. Do mùi thơm của các món ăn từ các gia đình.

Câu 3: (0,5 điểm) Những hương thơm nào giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới ?

A. Hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ

B. Hoa thiên lí, hoa ngâu, hoa cau.

C. Hoa sen, hoa bưởi, hoa chanh.

D. Hương thơm của nước hoa.

Câu 4: (0,5 điểm) Tại sao tác giả cho rằng những mùi thơm đó là những mùi thơm "mộc mạc chân chất" ?

A.  Vì những mùi thơm đó không thơm như mùi nước hoa.

B. Vì những mùi thơm đó không phải mua bằng nhiều tiền.

C. Vì những mùi thơm đó là những làn hương quen thuộc của đất quê.

D. Vì những mùi thơm đó ngày nào tác giả cũng được ngửi.

Câu 5: (0,5 điểm) Tác giả cảm nhận “hương làng” của mình bằng cách nào?
A.  Ngửi và cảm nhận.

B. Sờ và cảm nhận.

C. Nắm và cảm nhận.

D. Sờ, nắm và cảm nhận.
Câu 6: (0,5 điểm) Nội dung bài đọc muốn nói lên điều gì?

A.  Những hương thơm mộc mạc, chân chất của làng quê tác giả.

B. Những hương thơm mộc mạc, chân chất của làng quê tác giả mà không thứ nước hoa nào sánh bằng.

C. Tình yêu tha thiết của tác giả đối với làng quê của mình cùng những những hương thơm mộc mạc, chân chất.

D. Giới thiệu một làng quê nghèo.

Câu 7: (0,5 điểm) Trong câu "Đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất.", từ “đó” chỉ cái gì?

A. Đất quê.
B. Làng.
C. Hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ
D. Làn hương quen thuộc của đất quê.
Câu 8: (0,5 điểm) Chủ ngữ trong câu: “Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà..., hai tay mình như cũng đã biến thành lá, đượm mùi thơm mãi không thôi.” là:
A. Mùa xuân
B. Ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà...
C. Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà...
D. Hai tay mình
Câu 9: (1 điểm) 

a. Từ “lá” trong các từ “lá chanh, lá bưởi, lá xương sông” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

 b. Tìm một từ chứa tiếng “lá” mang nghĩa còn lại.
Câu 10: (0,5 điểm) Từ trái nghĩa với từ “quen thuộc” là: …………….
Câu 11: (0,5 điểm) Trong đoạn văn: “Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp.”, từ đồng nghĩa với từ “rậm rạp” là: …………

Câu 12: (1 điểm) Đặt câu nói về làng quê của em có sử dụng một cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ điều kiện – kết quả.

……………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 5
Thời gian: 50 phút 

I. Chính tả (2 điểm) (15 phút).
GV đọc cho HS viết bài chính tả sau:
Tiếng sáo diều

Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ. Xếp lại những lo toan bài vở, chúng tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều lộng gió, được lắng nghe tiếng sáo vi vu hoà lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng có bản nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê. Tiếng sáo ấy trong và thanh nhự tiếng gọi của mùa hè, tiếng gọi của những tâm hồn đi tìm về kí ức tuổi thơ.

II. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)
Đề bài: Hãy tả một người mà em rất yêu quý và kính trọng.
HƯƠNG LÀNG


Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm.


Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất.


Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng ba, tháng tư hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp. Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.


Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.


Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà..., hai tay mình như cũng đã biến thành lá, đượm mùi thơm mãi không thôi.


Hương làng ơi, cứ thơm mãi nhé !


(Theo Băng Sơn)











